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Tóm tắt – Các hình thức tổ chức sản xuất kinh
tế tập thể ngày càng được khuyến khích, nhất là
các hộ quy mô nhỏ. Nghiên cứu được thực hiện từ
tháng 3 đến tháng 7/2021 thông qua phỏng vấn
45 hộ nuôi tôm – lúa bao gồm 25 hộ thuộc kinh
tế tập thể và 20 hộ riêng lẻ tại tỉnh Sóc Trăng
nhằm đánh giá hiệu quả tài chính của các mô
hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô nuôi
của các hộ kinh tế tập thể lớn hơn, thả nuôi tôm
mật độ thấp hơn nhưng thu được năng suất cao
hơn so với các hộ nuôi riêng lẻ (năng suất tương
ứng là 591,5 kg tôm và 6,36 tấn lúa/ha/vụ so với
385,1 kg tôm và 4,23 tấn lúa/ha/vụ). Các chỉ tiêu
về chi phí không có sự khác biệt có ý nghĩa thống
kê nhưng các chỉ tiêu về hiệu quả tài chính của
các hộ thuộc kinh tế tập thể cao hơn có ý nghĩa
thống kê so với hộ nuôi riêng lẻ (lợi nhuận đạt
45,9 triệu đồng cho tôm và 54,1 triệu đồng/ha/vụ
cho lúa, cao hơn gấp đôi so với hộ nuôi riêng lẻ).
Các tổ chức kinh tế tập thể nuôi tôm có vai trò
quan trọng trong việc tập hợp sản xuất thông qua
các hợp đồng đầu vào, hỗ trợ kĩ thuật, các chính
sách ưu đãi về vốn và góp phần tạo công ăn việc
làm, nâng cao thu nhập cho nông hộ.
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Abstract – The forms of collective economic
production organizations (CEPOs) are increas-
ingly encouraged, especially for small-scale pro-
ducers. The study was carried out from March
to July 2021 through interviews with 45 rice-
shrimp farming households, including 25 house-
holds belonging to the CEPOs and 20 individual
households in the Soc Trang Province aiming to
evaluate the financial performance of the model.
The research results show that the farming scale
of the CEPOs’ households is larger; the stocking
density is lower; but the yield is higher than that
of the counterparts (591.5 kg shrimp and 6.36 ton
of rice/ha/crop, compared to 385.1 kg of shrimp
and 4,23 ton of rice/ha/crop, respecitively). There
are no statistically significant differences in the
cost indicators, but the indicators of financial
performance of the CEPOs’ households are sta-
tistically significantly higher than that of individ-
ual households (profit reaching 45.9 mill.VND
for shrimp and 54.1 mill.VND/ha/crop for rice,
double that of individual households). Shrimp
CEPOs play an important role in gathering pro-
duction through input sumply contracts, techni-
cal support, preferential policies on capital and
contributing to job creation and income enhance-
ment for shrimp farming household.
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I. MỞ ĐẦU

Nuôi tôm có vai trò quan trọng trong phát triển
kinh tế, mang lại nguồn ngoại tệ đáng kể, nâng
cao thu nhập và tạo công ăn việc làm cho hàng
nghìn lao động ở Việt Nam [1]. Nghề nuôi tôm
nước lợ đã phát triển một cách nhanh chóng, sản
lượng tăng từ 47 nghìn tấn năm 1995 lên gần 950
nghìn tấn năm 2020, trong đó tôm sú đạt 267,7
nghìn tấn, tôm thẻ đạt 632 nghìn tấn. Tôm thương
phẩm của Việt Nam được xuất khẩu đến hơn 97
nước trên thế giới, mang lại giá trị xuất khẩu hơn
3,6 tỉ đô la Mĩ [2, 3]. Là vùng trọng điểm nuôi
trồng thủy sản của cả nước, Đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) chiếm hơn 93% tổng diện tích
nuôi tôm [1, 4]. Nghề nuôi tôm thương phẩm ở
ĐBSCL khởi đầu từ thập niên 90 của thế kỉ XX
với sự đa dạng mô hình nuôi như quảng canh,
quảng canh cải tiến, tôm – lúa, bán thâm canh
và thâm canh [5]. Tuy việc nuôi tôm ở ĐBSCL
nhỏ lẻ và rải rác nhưng lại đóng góp hơn 80%
tổng sản lượng tôm nuôi của cả nước [6].

Theo Coles and Mitchell [7], Ha et al. [8], các
hình thức tổ chức sản xuất kinh tế tập thể (KTTT)
như hợp tác xã (HTX) hay tổ hợp tác (THT) được
xem là một trong những phương thức tổ chức
hiệu quả giúp người nuôi quy mô nhỏ cải thiện
hiệu quả sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh,
hỗ trợ vốn và cải thiện kĩ năng quản lí. Chính
vì thế, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Luật
HTX năm 2003, chỉnh sửa bổ sung năm 2006
và năm 2012 nhằm khuyến khích tái tổ chức và
vận hành các hình thức tổ chức KTTT một cách
hiệu quả [9]. Tính đến năm 2018, cả nước thành
lập mới 2.366 HTX, 15 liên minh HTX và 7.840
THT. Như vậy, đến thời điểm trên, cả nước có
22.456 HTX ở 57/63 tỉnh thành với gần 7 triệu
thành viên, tổng tài sản lên đến 81.000 tỉ đồng.
Trong đó, có 13.712 HTX nông nghiệp và gần
50% HTX hoạt động có hiệu quả [10].

Sóc Trăng là một trong ba tỉnh dẫn đầu về
ngành nuôi tôm ở ĐBSCL. Năm 2020, người dân
tỉnh Sóc Trăng đã thả nuôi trên 51.431 ha, trong
đó, diện tích tôm nuôi thâm canh chiếm 94,3%,
tôm – lúa chiếm 5%; cung cấp tổng sản lượng

hơn 187.940 tấn. Đặc biệt, huyện Mỹ Xuyên đã
hình thành nên vùng nuôi tôm – lúa luân canh với
quy trình “sạch” áp dụng tiêu chuẩn chứng nhận
VietGAP để đáp ứng nhu cầu thị trường [11].
Trong những năm gần đây, Chi cục Thủy sản
tỉnh Sóc Trăng đã có những nỗ lực đáng kể trong
việc hình thành và tổ chức các HTX/THT thủy
sản kể từ khi chính sách khuyến khích KTTT và
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của Nhà
nước được ban hành. Đến cuối năm 2020, toàn
tỉnh có 37 HTX với 893 thành viên trên diện tích
1.813 ha và 146 THT đăng kí hoạt động trong
lĩnh vực thủy sản. Hoạt động của các HTX/THT
được đánh giá là ngày càng hiệu quả trong việc
hỗ trợ cho các thành viên trong sản xuất, tạo sự
liên kết trong khâu điều phối nguồn nước, phòng
ngừa dịch bệnh, phát huy tính cộng đồng trong bố
trí mùa vụ sản xuất, bảo vệ môi trường và trao
đổi kinh nghiệm [11]. Tuy nhiên, việc khuyến
khích người dân tham gia vào các hình thức tổ
chức sản xuất KTTT còn rất nhiều khó khăn nhất
là đối với hộ nuôi tôm – lúa có quy mô nhỏ và
ít áp dụng khoa học công nghệ. Tháng 10/2020,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
1804/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình
hỗ trợ phát triển KTTT giai đoạn 2021 – 2025
với mục tiêu thành lập nhiều tổ chức KTTT mới
hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX,
nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản lí
HTX, chú trọng xây dựng các tổ chức KTTT gắn
với chuỗi giá trị và liên kết doanh nghiệp [12].
Do đó, việc tổ chức lại sản xuất theo hướng tập
trung, gắn với thị trường tiêu thụ, vận động thành
lập các HTX/THT và nâng cao năng lực của các
HTX/THT vẫn là một trong những mục tiêu hàng
đầu trong công tác quản lí ngành nuôi trồng thủy
sản của tỉnh [11]. Xuất phát từ những vấn đề
trên, nghiên cứu “Phân tích hiệu quả kĩ thuật –
tài chính và những lợi ích khi tham gia vào mô
hình sản xuất kinh tế tập thể: trường hợp nghiên
cứu mô hình tôm – lúa luân canh tại tỉnh Sóc
Trăng” đã được thực hiện với mục tiêu góp phần
đánh giá hiệu quả tài chính của các mô hình.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Theo Luật HTX được sửa đổi bổ sung năm
2012, HTX là một tổ chức KTTT, đồng sở hữu,
có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự
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nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc
làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên,
trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng
và dân chủ trong quản lí HTX [9]. Bên cạnh đó,
THT được định nghĩa là một tổ chức KTTT dựa
vào hợp đồng hợp tác dưới sự cấp phép của Ủy
ban nhân dân xã. THT được thành lập từ hai
thành viên trở lên đóng góp tài sản và lao động để
tiến hành các hoạt động sản xuất cho các quyền
lợi và trách nhiệm chung [13]. Nhìn chung, có thể
xem THT là một hình thức đơn giản của HTX
với ít trách nhiệm pháp lí hơn và chưa có tư cách
pháp nhân [8].

Ngành nuôi tôm nước lợ là một trong những
ngành kinh tế trọng điểm, có lịch sử lâu dài ở
vùng ĐBSCL và trải qua nhiều biến đổi về mặt
tổ chức sản xuất. Ha et al. đã chỉ ra được vai
trò của THT đối với nuôi tôm quy mô nhỏ trong
nâng cao khả năng sản xuất và vị thế trong chuỗi
giá trị quốc tế thông qua các tiêu chuẩn chứng
nhận. Đối với nuôi tôm sú trong mô hình tôm –
lúa, vai trò của các tổ chức KTTT thể hiện qua
các hỗ trợ kĩ thuật và các thiết bị nuôi tôm, họ
cũng nhận được tôm giống sạch bệnh với giá ưu
đãi và có cơ hội học hỏi chia sẻ kinh nghiệm
[8]. Tôm nước lợ ở ĐBSCL có thể được nuôi
dưới nhiều hình thức liên kết khác nhau. Trong
đó, hình thức nuôi theo công ti đạt hiệu quả cao
nhất, kế đến là trang trại, HTX/Ban Quản lí vùng
nuôi và cuối cùng là nông hộ nhỏ lẻ. Có 11,1%
HTX/Ban Quản lí vùng nuôi bị thua lỗ. Nghiên
cứu cũng chỉ ra rằng hiệu quả sản xuất tôm dưới
hình thức HTX/Ban Quản lí vùng nuôi mặc dù
không cao bằng những hình thức có quy mô lớn
hơn nhưng có hiệu quả cao hơn so với hình thức
nông hộ nhỏ lẻ. Tuy nhiên, các HTX/Ban Quản
lí vùng nuôi chưa phát huy được vai trò hỗ trợ
vốn hay kí kết hợp đồng cung cấp đầu vào (5 –
15%) hoặc tiêu thụ đầu ra (31,6%). Do đó, những
nông hộ nuôi nhỏ lẻ không có động lực để tham
gia vào các hình thức KTTT nêu trên [14].

Ngành nuôi tôm nước lợ có đặc điểm nhỏ lẻ
và rải rác. Do đó, việc quản trị theo chuỗi giá
trị sản phẩm quốc tế giúp kết nối những nhà sản
xuất quy mô nhỏ với thị trường quốc tế còn khó
khăn. Chuỗi giá trị quốc tế ở Việt Nam là dạng
“buyer-driven – người mua làm chủ”, nghĩa là

những người mua sẽ quyết định các tiêu chuẩn
sản phẩm mà họ mua. Do đó, nhà nước và các
tổ chức phi chính phủ đã nỗ lực hỗ trợ khuyến
khích người dân sản xuất sản phẩm đáp ứng các
tiêu chuẩn mà người mua đề ra nhưng sự phân
mảnh và quy mô nhỏ có ảnh hưởng bất lợi đến
việc tiếp cận các thị trường sinh lời có giá trị cao
nhất. Như vậy, nếu không thay đổi hoặc tổ chức
lại sản xuất thì các hộ sản xuất quy mô nhỏ này
sẽ rất dễ bị loại bỏ [6]. Mô hình tôm – lúa luân
canh được đánh giá là mô hình có mức đầu tư
thấp, giúp đa dạng và nâng cao thu nhập, giảm
thiểu rủi ro cho người dân. Mô hình tôm – lúa
hầu như không sử dụng thức ăn tự nhiên nên thân
thiện môi trường, có tính bền vững, phù hợp với
người nuôi tôm quy mô nhỏ [15, 16].

Thời gian gần đây, vai trò của mô hình nuôi
tôm thẻ chân trắng thâm canh ngày càng được
nâng cao, hướng đến việc áp dụng các tiêu chuẩn
chứng nhận. Suzuki and Nam đã chỉ ra rằng người
nuôi là thành viên của HTX sẽ nhận được một số
nguồn tư vấn, đặc biệt là từ những người cung cấp
đầu vào, được tuyên truyền, tập huấn và có khả
năng áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận [17].
Tại tỉnh Sóc Trăng, Nguyễn Thị Kim Quyên và
cộng sự đã chỉ ra vai trò quan trọng của VietGAP
trong kiểm soát dịch bệnh và cải thiện chất lượng
sản phẩm xuất khẩu. Tuy nhiên, việc đầu tiên cần
phải làm là nông dân quy mô nhỏ cần được tái cơ
cấu tổ chức sản xuất dưới các hình thức KTTT
bằng cách khuyến khích, tuyên truyền nông dân
tham gia vào các HTX/THT song song với việc
nâng cao năng lực quản lí và phát huy vai trò của
các HTX [18].

Nhìn chung, các nghiên cứu trước đây tập trung
vào phân tích hiệu quả tài chính – kĩ thuật và gần
đây là việc áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận
trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh.
Việc phân tích hiệu quả tôm nuôi theo các hình
thức tổ chức sản xuất KTTT chưa có nhiều thông
tin. Tuy có nhiều nghiên cứu xác định rằng các
tiêu chuẩn chứng nhận cho nuôi tôm quy mô nhỏ
thường được áp dụng thông qua các HTX/THT,
nhưng hiện chưa có nghiên cứu nào chuyên sâu
về hiệu quả sản xuất của người nuôi tôm dưới
các hình thức tổ chức sản xuất như HTX/THT,
nhất là đối với mô hình tôm – lúa [16].
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III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp
các hộ nuôi tôm – lúa luân canh dưới hình thức
HTX/THT tại địa bàn huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc
Trăng. Đây là vùng quy hoạch nuôi tôm – lúa
trọng điểm của tỉnh. Chúng tôi sử dụng bảng câu
hỏi cấu trúc soạn sẵn vào năm 2021 (Hình 1).
Phương pháp chọn mẫu phân tầng thuận tiện đã
được áp dụng, nghĩa là nhóm nghiên cứu tiến
hành đưa ra yêu cầu ban đầu về đối tượng phỏng
vấn (tôm – lúa thuộc HTX/THT), cán bộ địa
phương sẽ cung cấp danh sách những hộ nuôi
tôm – lúa được tổ chức dưới hình thức HTX/THT,
nhóm nghiên cứu dựa vào đó để tiến hành chọn
lựa đối tượng phỏng vấn sao cho phù hợp với yêu
cầu về mặt không gian, thời gian, lộ trình, số mẫu
dưới sự tham mưu của cán bộ địa phương. Tổng
số hộ được phỏng vấn là 45 hộ, bao gồm 15 mẫu
thuộc HTX (HTX Nông – Ngư Hòa Đê); 10 mẫu
thuộc THT (THT Tôm – Lúa ấp Bình Hòa) và
so sánh với 20 hộ nuôi tôm – lúa riêng lẻ không
thuộc các hình thức KTTT nào.

Nhóm tác giả cũng tiến hành phỏng vấn sâu
giám đốc của HTX/THT sản xuất tôm – lúa tại
địa bàn nghiên cứu bằng danh sách câu hỏi được
soạn sẵn (checklist) về hiện trạng tổ chức sản
xuất, phương thức hoạt động và hiệu quả của các
HTX/THT tôm – lúa luân canh. Ngoài ra, các
thông tin thứ cấp về hiện trạng ngành hàng tôm
nước lợ và KTTT tại địa phương cũng được thu
thập thông qua Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng.

Số liệu sau khi phỏng vấn được mã hóa và
nhập vào máy tính, phần mềm Excel được sử
dụng để xử lí. Các phương pháp thống kê được
sử dụng bao gồm thống kê mô tả (trung bình, độ
lệch chuẩn, tần suất xuất hiện, phần trăm); thống
kê nhiều chọn lựa; so sánh thống kê có kiểm
định trung bình tổng thể (independent sample t-
test) để kiểm tra sự khác biệt giữa các chỉ tiêu tài
chính – kĩ thuật giữa những hộ nuôi thuộc KTTT
và các hộ nuôi riêng lẻ ở mức ý nghĩa P-value =
5%.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Thông tin chung về HTX/THT nuôi tôm – lúa
và thành viên tại tỉnh Sóc Trăng

Nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn HTX Nông
– Ngư Hòa Đê, xã Hòa Tú 1 và THT Tôm – Lúa

Hình 1: Địa bàn nghiên cứu huyện Mỹ Xuyên,
tỉnh Sóc Trăng [19]

ấp Bình Hòa, xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên,
tỉnh Sóc Trăng. Thông tin chung về HTX/THT
được thể hiện trong Bảng 1. Các HTX/THT tại
tỉnh Sóc Trăng được chuyển đổi và thành lập
mới trong khoảng 10 năm trở lại đây kể từ khi
Nghị định số 09/NĐ-CP về chuyển đổi diện tích
đất nông nghiệp năng suất thấp sang nuôi trồng
thủy sản được ban hành. Mục đích chính của các
HTX/THT là liên kết sản xuất tôm – lúa. Ngoài
ra, thông qua HTX/THT, một số liên kết cung
cấp đầu vào được thực hiện như thức ăn, thuốc
thủy sản, giống lúa hay vật tư nông nghiệp. Quy
mô của HTX lớn hơn THT để có được tư cách
pháp nhân với 72 ha và 17 thành viên so với
20 ha và 11 thành viên. Đối với HTX, vốn điều
lệ ban đầu là 260 triệu đồng do các thành viên
đóng góp. Sau đó, các thành viên tiếp tục góp 100
ngàn đồng/tháng đến ghi đủ 7 triệu/thành viên.
Trong khi đó, THT không yêu cầu vốn điều lệ mà
có vốn góp hằng tháng là 100 ngàn đồng/thành
viên. Vốn góp này được sử dụng để cho các thành
viên vay mượn xoay vòng trong HTX/THT và các
thành viên được quyền hoàn trả vốn góp khi có
nhu cầu ra khỏi HTX.

Thông tin chung về các hộ được phỏng vấn
thể hiện trong Bảng 2. Phần lớn những người
được phỏng vấn là nam giới trong độ tuổi trung
niên do mô hình nuôi tôm – lúa có tính truyền
thống và lịch sử lâu đời. Do đó, những hộ được
khảo sát có kinh nghiệm nuôi tôm khá lâu từ mô
hình quảng canh, trung bình là 18,2 năm đối với
HTX/THT và 16,3 năm đối với các hộ riêng lẻ.
Kinh nghiệm đối với mô hình tôm – lúa của các
hộ thuộc KTTT cũng lâu hơn so với hộ nuôi riêng
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Bảng 1: Thông tin chung về HTX/THT nuôi tôm – lúa luân canh được khảo sát

Nguồn: Kết quả phỏng vấn sâu, 2021

lẻ và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Điều này
chứng tỏ các hộ nuôi tôm – lúa lâu hơn sẽ dễ
chọn gia nhập các tổ chức KTTT hơn. Quy mô
hộ gia đình vào khoảng ba đến năm người, trong
đó có 1,96 người (KTTT) và 2,15 người (riêng
lẻ) tham gia vào nuôi tôm. Các hộ nuôi tôm chủ
yếu sử dụng lao động gia đình do quy mô nhỏ,
với chỉ 6,67% số hộ có thuê mướn lao động.

Trình độ học vấn của các hộ nuôi tôm khá
cao, chủ yếu là bậc trung học cơ sở (54,2% cho
KTTT và 45% cho hộ nuôi riêng lẻ). Tỉ lệ học
trung học phổ thông là 29,2% và 15% tương ứng
cho hai nhóm. Có sự cải thiện đáng kể về trình độ
của người nuôi tôm – lúa so với các nghiên cứu
trước đây của Lâm Văn Tùng và cộng sự [14],
Phù Vĩnh Thái và cộng sự [15]. Việc người nuôi
tôm có trình độ cao sẽ góp phần nâng cao nhận
thức, tiếp thu tiến bộ khoa học kĩ thuật, đặc biệt
là việc gia nhập vào các tổ chức KTTT [8, 20].
Kết quả trên cho thấy rằng các hộ nuôi lâu năm,
quy mô gia đình nhỏ và trình độ học vấn cao hơn
sẽ có xu hướng gia nhập vào các HTX/THT hơn
các hộ mới. Tuy nhiên, sự chênh lệch này không
đáng kể và không có ý nghĩa thống kê.

B. Khía cạnh kĩ thuật của các HTX/THT nuôi
tôm – lúa tại tỉnh Sóc Trăng

Mùa vụ nuôi tôm – lúa luân canh được thể
hiện trong Bảng 3. Hộ nuôi tôm – lúa bắt đầu
thả giống từ tháng giêng và thả bù kéo dài cho
đến tháng 4, tháng 5 (âm lịch). Sau khi thu hoạch
tôm hoàn toàn vào khoảng tháng 7, người nuôi
tiến hành bơm rửa nước mặn, phơi đất để gieo sạ
vụ lúa vào tháng 8 và thu hoạch vào tháng 12 âm
lịch. Có đến 90% các hộ thuộc KTTT tuân theo
lịch thời vụ được khuyến cáo bởi HTX và Chi
cục Thủy sản. Trong khi đó, có 60% các hộ nuôi
riêng lẻ nuôi theo lịch thời vụ được ban hành.

Quy mô nuôi tôm – lúa của hộ KTTT là 1,38
ha, lớn hơn so với hộ riêng lẻ (1,08 ha). Khoảng
80% đến 90% diện tích được sử dụng cho nuôi
tôm, phần còn lại để xây dựng các công trình
phụ phục vụ nuôi tôm như ao lắng, ao xử lí và
cống thải. Mỗi hộ thường có hai đến bốn ao nuôi
với diện tích trung bình mỗi ao từ 4,0 nghìn đến
4,6 nghìn m2. Diện tích nuôi tôm như trên khá
phù hợp cho quá trình quản lí và chăm sóc [21].
Phần lớn các hộ nuôi riêng lẻ không có ao lắng
để tận dụng diện tích đất. Trong khi đó, có đến
52% các hộ thuộc KTTT có xây dựng ao lắng
để đáp ứng theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc xây
dựng ao lắng là rất cần thiết cho nuôi tôm, đặc
biệt là những vùng nước đục cần lắng lọc và nơi
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Bảng 2: Thông tin chung về độ tuổi, kinh nghiệm và lao động

Ghi chú: Tr.b ± ĐLC thể hiện giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn của tổng thể; các kí tự “a” “b”
trên mỗi dòng khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 5%)

Nguồn: Số liệu khảo sát, 2021

Bảng 3: Lịch mùa vụ của mô hình nuôi tôm – lúa luân canh tại tỉnh Sóc Trăng

Nguồn: Số liệu khảo sát, 2021

có mật độ nuôi cao [15, 21]. Nhìn chung, quy
mô của hộ nuôi thuộc KTTT thường lớn hơn và
được tổ chức xây dựng tốt hơn các hộ nuôi riêng
lẻ để ưu tiên sự liền kề tạo sự thống nhất.

Mật độ thả giống và thả bù của tôm là 4,78
con/m2, thấp hơn so với các hộ riêng lẻ do tuân
theo hướng dẫn từ các cơ quan chức năng nhưng
kích cỡ lớn hơn để gia tăng tỉ lệ sống [22]. Sau
110,6 ngày nuôi, các hộ KTTT thu được 491,1 kg
tôm với kích cỡ 58,0 con/kg và 6,36 tấn lúa/ha/vụ,
cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 98 ngày nuôi,
385,1 kg tôm, kích cỡ 72,6 con/kg và 4,23 tấn
lúa/ha/vụ của hộ riêng lẻ. Nhìn chung, các chỉ
tiêu về hiệu quả kĩ thuật của các hộ nuôi thuộc
KTTT đều cao hơn so với các hộ riêng lẻ và cũng
cao hơn so với những nghiên cứu trước đây [15,
21, 22].

C. Khía cạnh tài chính của các HTX/THT nuôi
tôm – lúa tại tỉnh Sóc Trăng

Nhìn chung, chi phí sản xuất mô hình tôm lúa
không cao, với 24,0 triệu đồng đối với hộ thuộc
KTTT và 24,7 triệu đồng cho hộ nuôi riêng lẻ.
Trong đó, chi phí cố định chiếm khoảng 10%

trong tổng chi phí, chủ yếu là khấu hao xây dựng
công trình. Trong cơ cấu chi phí biến đổi, chi
phí giống, thuốc hóa chất và chi phí thức ăn bổ
sung giai đoạn đầu chiếm tỉ lệ cao nhất với từ
15% đến 35% trong tổng chi phí biến đổi. Các
hộ nuôi riêng lẻ do thả với mật độ cao hơn nên
cơ cấu chi phí con giống cũng cao hơn, chiếm
34,98% trong tổng chi phí so với 30,25% của
các hộ thuộc KTTT (Hình 2). Trong khi đó, các
hộ thuộc KTTT chú trọng vào việc cho ăn bổ
sung vào giai đoạn đầu để thúc đẩy tăng trưởng
cho tôm nên cơ cấu chi phí thức ăn chiếm đến
31,53% trong tổng chi phí, cao hơn 15,95% so
với hộ nuôi riêng lẻ (chiếm 15,58% trong tổng
chi phí). Do các hộ thuộc KTTT có khoản cho
vay ưu đãi xoay vòng cho các thành viên nên có
chi phí lãi vay trong tổng chi phí biến đổi nhưng
chiếm tỉ lệ rất thấp (0,22% tổng chi phí biến đổi).

Giá thành sản xuất trong mô hình tôm – lúa
của các hộ thuộc KTTT khá thấp, chỉ 48,3 nghìn
đồng/kg trong khi giá thành của các hộ riêng lẻ
lên đến 62,1 nghìn đồng/kg. Doanh thu và lợi
nhuận của các hộ thuộc KTTT đạt 69,9 triệu
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Bảng 4: Một số chỉ tiêu kĩ thuật chính trong mô hình nuôi tôm sú – lúa luân canh

Ghi chú: Tr.b ± ĐLC thể hiện giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn của tổng thể; các ký tự “a” “b”
trên mõi dòng khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 5%)

Nguồn: Số liệu khảo sát, 2021

Hình 2: Cơ cấu chi phí (CP) biến đổi trong nuôi tôm sú – lúa của hộ thuộc KTTT
(a) và hộ nuôi riêng lẻ (b) tại địa bàn nghiên cứu.

Nguồn: Số liệu khảo sát, 2021
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đồng và 45,9 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn so với
hộ nuôi riêng lẻ (tương ứng là 44,8 và 20,1 triệu
đồng/ha/vụ) (Bảng 5). Tỉ suất lợi nhuận của các
hộ KTTT cao hơn 23% so với các hộ riêng lẻ.
Chỉ có 4% số hộ nuôi KTTT bị thua lỗ trong
khi có 15% số hộ nuôi riêng lẻ bị thua lỗ. Ngoài
ra, lợi nhuận từ lúa của các hộ thuộc KTTT là
54,1 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn đáng kể so với
27,5 triệu đồng/ha/vụ ở các hộ riêng lẻ do các
HTX/THT được hỗ trợ giống lúa ST25 với giá
ưu đãi và được bao tiêu lúa với giá cao lên đến
8.500 đồng/kg. Nhìn chung, hiệu quả tài chính
của mô hình tôm – lúa của các hộ thuộc KTTT
cao hơn so với hộ nuôi riêng lẻ và cũng có cải
thiện đáng kể so với các nghiên cứu trước đây của
Trần Hoàng Tuân và cộng sự [15], Võ Nam Sơn
và cộng sự [21]. Các chỉ tiêu tài chính (ngoài các
chỉ tiêu về chi phí) khác biệt có ý nghĩa thống kê
do sự khác biệt trong năng suất và kích cỡ thu
hoạch.

D. Các hỗ trợ nhận được dưới hình thức
HTX/THT

Mục đích của các hình thức tổ chức KTTT là
để liên kết sản xuất các hộ quy mô nhỏ, thông
qua đó có thể nhận được nhiều chính sách ưu đãi,
hỗ trợ cũng như các hợp đồng liên kết đầu vào,
đầu ra [4, 20]. HTX có liên kết đầu vào thông
qua hợp đồng cung ứng giống, thức ăn/thuốc thủy
sản. Việc liên kết đầu vào thông qua hợp đồng
giúp thành viên có được nguồn cung ứng đầu vào
tập trung, số lượng lớn và đồng nhất, cải thiện
chất lượng và giảm được một phần chi phí do
các công ti cung ứng tăng khuyến mãi (10% –
20% số lượng con giống) và chiết khấu (giảm
giá 3 – 7 đồng/con giống). Đối với các hợp đồng
cung ứng thuốc/thức ăn thường có sự ưu đãi về
giá thấp hơn từ 10% đến 20%. Số tiền thu được
từ ưu đãi các hợp đồng cung ứng đầu vào này
70% sẽ chia lại cho thành viên, 30% sử dụng
cho quỹ hoạt động của HTX/THT. THT liên kết
đầu vào yếu hơn khi chỉ có một hợp đồng cung
ứng giống lúa cao sản ST25 nhưng chưa liên kết
được cho tôm. Chưa có hợp đồng tiêu thụ đầu
ra nào cho tôm được kí kết nhưng cũng đã có
những bước tiếp xúc ban đầu với các bên liên
quan. Các HTX/THT đều có liên kết đầu ra tiêu
thụ cho lúa với giá cao hơn so với các hộ riêng

lẻ lên đến 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, chỉ có
10% hộ riêng lẻ với quy mô lớn có hợp đồng
cung ứng giống và thức ăn đầu vào, không có
liên kết đầu ra và ưu đãi cũng thấp hơn nhiều so
với các hộ thuộc KTTT.

Ngoài ra, HTX/THT còn là đầu mối để tổ chức
các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật
từ các bên liên quan. Trung bình, các thành viên
HTX được tham dự các khóa tập huấn từ 05 đến
20 lần/năm từ các cơ quan hỗ trợ và người cung
ứng, trong khi tần suất cho các thành viên ở THT
là từ 01 đến 05 lần/năm, các hộ riêng lẻ là 01 đến
03 lần/năm chủ yếu từ khuyến nông/khuyến ngư
và Chi cục Thủy sản. Một trong những chính sách
ưu đãi của các tổ chức KTTT là việc sử dụng vốn
góp để cho vay xoay vòng giữa các thành viên với
lãi suất thấp. Mỗi thành viên HTX được vay từ
5 đến 10 triệu đồng trong thời hạn từ 04 đến 12
tháng với lãi suất 1%/tháng. Trong khi THT chỉ
cho mượn không tính lãi để khuyến khích nông
hộ với mức 5 triệu đồng/thành viên.

Đặc biệt, việc tham gia vào các hình thức tổ
chức KTTT còn giúp nông dân nuôi tôm tiếp cận
các chương trình quốc gia về nông nghiệp và phát
triển nông thôn, nhất là được tập huấn thực hiện
các tiêu chuẩn chất lượng trong nuôi trồng thủy
sản [1, 8]. HTX/THT nuôi tôm – lúa đã được tập
huấn tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP và thực
hiện nuôi theo VietGAP từ năm 2018. Đặc biệt,
HTX được tổ chức ICAFIS hỗ trợ kĩ thuật chế
biến và quảng bá các sản phẩm giá trị gia tăng
từ các sản phẩm của HTX như chà bông cá rô
phi, tôm khô, bánh phồng tôm mang lại thu nhập
hơn 30 triệu đồng cho HTX và tạo công ăn việc
làm cho 07 đến 10 thành viên của HTX. Trong
khi các hộ riêng lẻ chưa áp dụng bất cứ một tiêu
chuẩn chứng nhận nào.

Từ kết quả nghiên cứu trên, có thể nhận thấy
mô hình nuôi tôm – lúa được tổ chức theo các
hình thức KTTT có hiệu quả hơn so với hình
thức riêng lẻ. Điều này được thể hiện ở ba mặt:
sản xuất, tài chính và xã hội [23]. Về mặt sản
xuất, các hộ thuộc KTTT được tổ chức tốt hơn,
hướng dẫn về mặt khoa học kĩ thuật, lịch thời
vụ. Do đó, năng suất thu được cũng cao hơn rất
nhiều so với hộ nuôi riêng lẻ và cũng có những
cải thiện so với những nghiên cứu trước đây [16,
21]. Về mặt tài chính, các hộ thuộc KTTT có chi
phí đầu tư thấp hơn do có được các hợp đồng
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Bảng 5: Một số chỉ tiêu hiệu quả tài chính của mô hình

Ghi chú: Tr.đ = triệu đồng; Ng.đ = nghìn đồng; Tr.b ± ĐLC thể hiện giá trị trung bình ± độ
lệch chuẩn của tổng thể; các kí tự “a” “b” trên mỗi dòng khác nhau thể hiện sự khác biệt

có ý nghĩa thống kê (p = 5%)
Nguồn: Số liệu khảo sát, 2021

cung ứng đầu vào, giá bán cao hơn do nuôi hiệu
quả và kích cỡ thu hoạch cao hơn. Do đó, các
chỉ tiêu về tài chính đều cao hơn so với các hộ
nuôi riêng lẻ và rủi ro cũng ít hơn. Về mặt xã
hội, các hộ nuôi thuộc KTTT được tham gia các
chương trình phát triển kinh tế – xã hội, nhất là
được tập huấn và áp dụng VietGAP. Các tổ chức
KTTT góp phần tạo công ăn việc làm, đào tạo
lao động cho chế biến giúp đa dạng và nâng cao
nguồn thu nhập cho thành viên.

V. KẾT LUẬN

Quy mô nuôi của các hộ nuôi tôm – lúa thuộc
KTTT cao hơn so với các hộ nuôi riêng lẻ. Mật
độ thả nuôi thấp hơn và lịch thời vụ theo đúng
hướng dẫn của ban quản lí HTX/THT. Do đó, các
hộ nuôi thuộc KTTT có năng suất thu hoạch cao
hơn với kích cỡ thu hoạch cũng lớn hơn. Nhìn
chung, các hộ nuôi thuộc KTTT có hiệu quả tài
chính cao hơn các hộ nuôi riêng lẻ ở tất cả các chỉ
tiêu. Thành viên được hưởng lợi từ các tổ chức
KTTT thông qua các hợp đồng cung ứng đầu vào,
được hỗ trợ kĩ thuật nuôi nhiều hơn thông qua
tập huấn, cho vay xoay vòng vốn với lãi suất ưu

đãi, nâng cao thu nhập và tạo công ăn việc làm
cho các thành viên.
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